
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

2 

 
 
 
 

 

PHỤ LỤC 
 

 

1. Phụ lục .....................................................................................................................02 

 

2. Thƣ ngỏ....................................................................................................................03 

 

3. Tổng quan công ty ..................................................................................................04 

 

4. Cơ cấu tổ chức........................................................................................................12 

 

5. Năng lực nhân sự....................................................................................................13 

 

6. Chứng nhận – chứng chỉ........................................................................................19 

 

7. Các dự án tiêu biểu .................................................................................................26 

 

8. Danh sách máy móc phục vụ văn phòng .............................................................28 

 

9. Danh sách máy móc phục vụ thi công..................................................................30 

 

10. Hình ảnh tiêu biểu của dự án .................................................................................35



 
 

 

3 

 
 
 

THƯ NGỎ 
 

Kiến trúc là niềm đam mê của Công ty Kiến Trúc Vui. Phong cách thiết kế của chúng 

tôi hƣớng đến không gian Kiến trúc với nội thất đẹp, hữu dụng, sang trọng, hiện đại 

và phá cách. Dù yêu cầu của khách hàng là gì thì đội ngũ chúng tôi luôn đƣa ra 

những sản phẩm vƣợt cả sự mong đợi của Quý khách. 

 
 
Công ty Kiến Trúc Vui quy tụ đội ngũ kiến trúc sƣ, họa sỹ thiết kế nội thất trẻ, giỏi và 

năng động, mang tới chủ đầu tƣ những tác phẩm nghệ thuật mang đậm sức sáng tạo. 

Sử dụng các vật liệu đa dạng kết hợp cùng kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi tạo ra những 

sản phẩm độc đáo, thể hiện phong cách thẫm mỹ đƣơng đại lẫn hiện đại. 

 

Công ty Kiến Trúc Vui tạo ra sự khác biệt bằng phƣơng châm phục vụ khách hàng 

nhanh chóng và chất lƣợng. Chúng tôi sẵn sàng tƣ vấn cho khách hàng và không 

ngừng hoàn thiện sản phẩm của mình cho đến khi khách hàng thỏa mãn. 

 

Từ việc thiết kế, xây dựng nhà ở với mọi quy mô cho đến việc thiết kế và thi công các 

văn phòng làm việc, văn phòng tại nhà máy sản xuất, phòng trƣng bày sản phẩm cho 

tới việc thiết kế và xây dựng khu giải trí, nghỉ mát,… Công ty Kiến Trúc Vui luôn đảm 

bảo chất lƣợng và sự hài lòng này sẽ là thƣớc đo thành công quan trọng nhất đối với 

chúng tôi. 

 

Phƣơng châm và tiêu chí làm việc, hoạt động của Công ty Kiến Trúc Vui: “ Phục vụ 

đúng và đạt yêu cầu của khách hàng, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất 

lượng sản phẩm. Cuối cùng là giá thành hợp lý so với giá trên thị trường”. 

 
 

Kts.  PHẠM DUY SOÁT 
  
                                                                                                         Giám Đốc 
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              TỔNG QUAN CÔNG TY 
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GIỚI THIỆU 
 
 
 

 

Thành lập vào tháng 04/2015, Công ty Kiến Trúc Vui đƣợc biết đến nhƣ một doanh 

nghiệp trẻ tràn đầy nhiệt huyết và năng lực trong lĩnh vực tƣ vấn, xây dựng, thiết kế nội 

thất. 

 
 
Với đội ngũ kiến trúc sƣ, họa sĩ thiết kế nội thất giỏi cùng các nhà quản lý chuyên nghiệp, 

sáng tạo và dày dặn kinh nghiệm, khách hàng của chúng tôi luôn hài lòng với những giải 

pháp thiết kế hoàn hảo đến từng góc cạnh cho từng ngôi nhà đẹp, văn phòng làm việc, 

phòng trƣng bày sản phẩm, biệt thự, khu nghỉ dƣỡng, khách sạn, quán cà phê, quầy 

rƣợu,… Trên cơ sở đó, Kiến Trúc Vui đã nhanh chóng đƣợc các chủ đầu tƣ trong nƣớc 

biết đến. 

 

Đến với Công ty Kiến Trúc Vui Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tƣởng ở 

phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình của chúng tôi từng khâu, từng vấn đề dù 

là nhỏ nhất. 

 
 
Phƣơng châm hoạt động Công ty Kiến Trúc Vui : 
 
PHỤC VỤ TẬN TÌNH – CHẤT LƢỢNG TỐI ƢU – THỜI GIAN NHANH NHẤT – GIÁ CẢ 
HỢP LÝ 
 
 
Các lĩnh vực hoạt động chính: 

 

*Thiết kế kiến trúc  

*Thiết kế nội và ngoại thất, quy hoạch cảnh quan 

*Lập dự toán công trình 

*Cải tạo và thi công hoàn thiện công trình 

*Sản xuất, gia công, cung cấp đồ mộc rời và các sản phẩm nội thất 
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THÔNG TIN CHUNG 
 

      Tên nhà thầu: 
 
      CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VUI 
 
      Tên viết bằng tiếng nƣớc ngoài: VUI ARCHITECTURE JOINT STOCK COMPANY 
      Tên viết tắt:   VUIARC.,JSC 
 

1. Thông tin giao dịch: 
 

                 Trụ sở chính               : Số 98 Ngách 27 Ngõ 192 Kim Giang, Phƣờng Đại Kim,  
                                                      Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 

 
Địa chỉ giao dịch  : Số 15A Ngõ 420 Khƣơng Đình, Quận Thanh Xuân,  
                                     Tp. Hà Nội 

 
Số điện thoại   : 04. 66808183 

 
Website   : kientrucvui.com 

 
Email   : kientrucvui@gmail.com 

 

 

               2. Nhà xƣởng: : Số 9 Ngõ 146 Định Công Hạ, Phƣờng Định Công,  
                                                     Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 

 
Số điện thoại : 0906.218.969 
Website  : noithatso1.com 

 
Email  : noithatso102@gmail.com 

 

 

    3. Nơi và năm thành lập: 
 

Sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ Thành Phố Hà Nội 

Ngày 23-04-2015 

 
 

Đại Diện Hợp Pháp Nhà Thầu 
 

GIÁM ĐỐC 
 

PHẠM DUY SOÁT
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  DANH SÁCH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC VUI 

 

 
STT 

 
HỌ VÀ TÊN 

 
VỊ TRÍ 

TRÌNH ĐỘ 

TRÊN 
ĐẠI HỌC 

ĐẠI HỌC CAO 
ĐẲNG 

I BAN GIÁM ĐỐC 

1 PHẠM DUY SOÁT Giám đốc  X  

2 NGUYỄN THỊ DỊU P. Giám đốc Nhân sự  X  

3 NGUYỄN DIỆP ANH P. Giám đốc Kinh doanh  

– Tài Chính 

 X  

II PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

1 NGUYÊN THỊ DỊU Nhân sự  X  

III PHÒNG KIINH DOANH 

1 NGUYỄN DIỆP ANH Trƣởng phòng  X  

2 HÀ THU THỦY NV Sale  X  

3 NGUYỄN THỊ NGA NV Sale  X  

IV PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1 PHẠM VĂN TUẤN Trƣởng phòng  X  

2 BÙI TUẤN ANH Quản lý dự án  X  

V PHÒNG THIẾT KẾ 

1 PHẠM DUY SOÁT Trƣởng phòng  X  

2 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH Phó phòng  X  

3 LÝ HOÀNG THỌ Thiết kế kiến trúc  X  

4 ĐỖ DUY LINH Thiết kế nội thất  X  

5 PHÙNG DƢƠNG HÙNG Thiết kế kiến trúc  X  

6 NGUYỄN ĐĂNG TÂN Thiết kế kiến trúc  X  

7 ĐỖ THIỆN CƠ Thiết kế nội thất  X  

8 TRẦN VĂN TÚ Thiết kế nội thất   X 

9 TRẦN TRUNG HIẾU Thiết kế nội thất  X  

10 CAO THÁI HÒA Thiết kế kết cấu  X  

11 NGUYỄN TIẾN THẮNG Thiết kế kết cấu  X  

12 NGUYỄN THÀNH NAM Thiết kế điện   X  

13 NGUYỄN MẠNH HÙNG Thiết kế điện  X  

14 ĐOÀN VIỆT DŨNG Thiết kế cấp thoát nƣớc  X  

15 NGUYỄN THÀNH NAM Thiết kế PCCC  X  
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VI PHÒNG TÀI CHÍNH 

1 TRẦN THỊ MAI AN Kế toán trƣởng  X  

VII PHÒNG DỰ TOÁN 

1 NGÔ GIA CƢỜNG Dự toán  X  

VIII PHÒNG SẢN XUẤT 

1 NGUYỄN VĂN THIỆM Trƣởng phòng  X  

2 TRẦN VĂN SANG Giám sát kỹ thuật   X 

3 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Giám sát kỹ thuật   X 
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DANH SÁCH CÔNG NHÂN KIẾN TRÚC VUI 
 

STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ 
    

I BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
    

1 NGUYỄN TRUNG HƢNG Quản Đốc Kế Hoạch - Chất Lƣợng 
    

2 NGUYỄN SÁU Phó Quản Đốc Kỹ Thuật - Sản Xuất 
    

3 ĐIỀN THANH Nhân Viên 
    

4 NGUYỄN NGỌC DOẠT Thủ Kho 
    

5 LƢƠNG HỮU KÍNH Thủ Kho 
    

6 NGUYỄN VĂN SƠN Bảo Vệ 
    

II TỔ MỘC TAY   
    

1 BÙI VĂN LƢỢM Tổ Trƣởng 1 
    

2 NGUYỄN THANH SƠN Tổ Phó (Tổ Trƣởng 1) 
    

3 NGUYỄN VĂN BÁ TÀI Tổ Trƣởng 2 
    

4 LÊ NGỌC PHƢƠNG Thợ Chính 
    

5 TRƢƠNG LÊ LONG Thợ Chính 
    

6 NGUYỄN VĂN MẠNH Thợ Chính 
    

7 HUỲNH NHƢ THẢO Thợ Chính 
    

8 TRẦN NÔNG Thợ Chính 
    

9 NGUYỄN HÙNG VUI Thợ Chính 
    

10 NGUYỄN VĂN TRÌNH Thợ Chính 
    

11 PHẠM ĐỨC HIỆP Thợ Chính 
    

12 TRẦN NGỌC SƠN Thợ Chính 
    

13 LÊ VĂN HƢNG Thợ Chính 
    

14 NGUYỄN VĂN DŨNG Thợ Chính 
    

15 HỒ MINH LỨ Thợ Chính 
    

16 NGUYỄN HOÀNG MINH Thợ Chính 
    

17 ĐẶNG NGỌC MINH Thợ Chính 
    

18 TRẦN PHƢỚC NGHỊ Thợ Chính 
    

19 NGUYỄN VĂN Ý Thợ Phụ 
    

20 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Thợ Phụ 
    

21 NGUYỄN VĂN MẾN Thợ Phụ 
    

22 TRẦN THÁI MY Thợ Phụ 
    

23 ĐẶNG MINH CƢỜNG Thợ Phụ 
    

24 NGUYỄN HOÀI ĐÔNG Thợ Phụ 
    

25 NGUYỄN HOÀNG HẢI Thợ Phụ 
    

26 PHẠM LÂM THẠNH Thợ Phụ 
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27  NGUYỄN THÁI HỌC Thợ Phụ 
        

28  NGUYỄN TẤN THÀNH Thợ Phụ 
        

29  NGUYỄN VĂN VĨNH Thợ Phụ 
        

30  ĐỖ VIẾT LUẬT Thợ Phụ 
        

31  NGUYỄN BÁ HỌ Thợ Phụ 
        

32  LÂM THÀNH PHỤNG Thợ Phụ 
        

33  NGUYỄN THANH SANG Thợ Phụ 
        

34  VÕ ANH TÚ Thợ Phụ 
        

35  NGUYỄN THANH HOÀNG Thợ Phụ 
        

36  DƢƠNG THÀNH Thợ Phụ 
        

37  NGÔ TẤN LAI Thợ Phụ 
        

 III   TỔ MỘC MÁY    
        

1   PHẠM ĐỨC HIẾU Tổ Trƣởng 
      

2   TRẦN VIẾT ẤN Tổ Phó 
      

3   NGUYỄN TIẾN THỊNH Thợ Chính 
      

4   MAI THANH SƠN Thợ Chính 
      

5   TRẦN VIẾT ÂN Thợ Chính 
      

6   TRƢƠNG VĂN NỞ Thợ Chính 
      

7   NGUYỄN VĂN TĨNH Thợ Chính 
      

8   NGUYỄN VĂN NGHĨA Thợ Chính 
      

9   BÙI SƠN PHONG Thợ Chính 
     

10  LƢƠNG HỮU KÍNH Thợ Phụ 
     

11  TÔ ĐÌNH TRUNG Thợ Phụ 
     

12  NGUYỄN VĂN BƢỞI Thợ Phụ 
     

13  NGUYỄN HỮU QUÝ Thợ Phụ 
     

14  ĐỖ VĂN THẢO Thợ Phụ 
     

15  TRẦN NHƢ QUỲNH Thợ Phụ 
       

 IV  TỔ CHÀ NHÁM    
      

1   NGUYỄN THỊ THỦY Thợ Phụ 
      

2   TRIỆU VĂN VIẾT Thợ Phụ 
      

3   LÊ HỒNG PHÚC Thợ Phụ 
      

4   ĐẶNG VĂN THUẬN Thợ Phụ 
      

5   NGUYỄN VĂN MINH Thợ Phụ 
      

6   HUỲNH THANH PHÚ Thợ Phụ 
       

 V   TỔ PU    
        

1   NGUYỄN VĂN HÙNG Tổ Trƣởng 
      

2   ĐIỀN TIÊN Thợ Chính 
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3 NGUYỄN VĂN SƠN Thợ Chính 
    

4 TRẦN VĂN ĐÔNG Thợ Chính 
    

5 DƢ HÒA LỢI Thợ Chính 
    

6 NGUYỄN THANH TUẤN Thợ Chính 
    

7 ĐOÀN VĂN PHONG Thợ Chính 
    

8 NGUYỄN TẤN THANH Thợ Chính 
    

9 ĐIỀN NGUYỄN KIM LỢI Thợ Phụ 
    

10 NGUYỄN THANH TUẤN Thợ Phụ 
    

11 NGUYỄN ĐỨC THẮNG A Thợ Phụ 
    

12 NGUYỄN VĂN HIỀN Thợ Phụ 
    

13 TRẦN VĂN HIỆP Thợ Phụ 
    

14 TRẦN THIỆN THANH Thợ Phụ 
    

15 HOÀNG MẠNH THANH Thợ Phụ 
    

16 VÕ NGỌC HOÀNG Thợ Phụ 
    

17 NGUYỄN ĐỒNG ÂN Thợ Phụ 
    

VI TỔ SƠN DẦU   
    

1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Tổ Trƣởng 
    

2 LÊ NHỰT TOÀN Thợ Chính 
    

3 ĐOÀN VĂN PHONG Thợ Phụ 
    

VII TỔ CÔNG TRÌNH MỘC   
    

1 NGUYỄN VĂN BÁ TÀI Tổ Trƣởng 1 
    

2 LÊ VĂN CƢ Tổ Trƣởng 2 
    

3 BÙI HỮU TÂM Thợ Chính 
    

4 MÃ VĂN CÔNG Thợ Chính 
    

5 HOÀNG VĂN HẢI Thợ Chính 
    

6 TRƢƠNG LÊ LONG Thợ Chính 
    

7 DƢƠNG VĂN QUẢNG Thợ Phụ 
    

8 TRẦN THỊ KIM TRANG Thợ Phụ 
    

9 NGUYỄN HỮU THỌ Thợ Phụ 
    

10 NGUYỄN VĂN PHƢƠNG Thợ Phụ 
    

11 NGUYỄN VĂN HIỀN Thợ Phụ 
    

12 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY Thợ Phụ 
    

VIII TỔ THẠCH CAO   
    

1 CHU VĂN LỢI Tổ Trƣởng 
    

2 TRẦN NGỌC VŨ Thợ Chính 
    

3 ĐÀO ANH TUẤN Thợ Chính 
    

4 NGUYỄN HOÀNG THỌ Thợ Chính 
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5   DIỆP QUANG HẢI Thợ Phụ  
         

6   VŨ NGỌC THẮNG Thợ Phụ  
         

 IX   TỔ ĐIỆN     
         

1   TRẦN QUANG THÁI Tổ Trƣởng  
       

2   TRẦN TIẾN DUY Thợ Chính  
       

3   LÊ VĂN TUẤN Thợ Chính  
       

4   LÊ VĂN BA Thợ Chính  
       

5   NGUYỄN VĂN CHUNG Thợ Phụ  
       

6   NGUYỄN NGỌC RỜI Thợ Phụ  
        

 X   TỔ KÍNH     
         

1   NGUYỄN VIẾT TUẤN Tổ Trƣởng  
       

2   HOÀNG MẠNH HÙNG Thợ Chính  
       

3   LÊ VĂN TÙNG Thợ Chính  
       

4   LÊ VĂN TIỀN Thợ Chính  
        

 XI  TỔ XÂY DỰNG     
       

1   NGUYỄN THÀNH KÍNH Tổ Trƣởng  
       

2   TRẦN VĂN TOÀN Thợ Chính  
       

3   UNG TRỌNG THÀNH Thợ Chính  
       

4   NGUYỄN THÀNH LỘC Thợ Phụ  
       

5   TRẦN VĂN HỢP Thợ Phụ  
        

 XII   TỔ INOX     
         

1   TRẦN HOÀNG VÂN Tổ Trƣởng  
       

2   HUỲNH THÀNH CÔNG Thợ Chính  
       

3   HUỲNH THÀNH DANH Thợ Chính  
       

        

 XIII  TỔ HÀN GÒ CƠ KHÍ     
       

1   NGUYỄN TẤN DŨNG Tổ Trƣởng  
       

2   NGUYỄN TẤN KIÊN Thợ Chính  
       

3   BÙI VĂN ĐẾN Thợ Chính  
       

4   NGUYỄN VĂN VŨ Thợ Chính  
       

5   NGUYỄN NHẬT TRƢỜNG Thợ Chính  
       

6   VÕ TẤN DUY Thợ Phụ  
         

     TỔNG CỘNG: 126  
         

      Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015 
      Đại Diện Hợp Pháp Nhà Thầu 
      GIÁM ĐỐC 
       
      PHẠM DUY SOÁT  
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            CHỨNG NHẬN – CHỨNG CHỈ 
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STT   CHỦ ĐẦU TƯ       TÊN DỰ ÁN ĐỊA CHỈ NỘI DUNG  

1   

UBND Xã. Cát Trù – 
H. Cẩm Khê – T. Phú 
Thọ  

Khu Thƣơng Mại Dịch Vụ 
Cát Trù 
 

Xã. Cát Trù – H. Cẩm Khê  

– T. Phú Thọ 
 

Thiết kế cấu cấu 
 
  

    2 
   

Công ty cổ phần may 
Thăng Long 
(Thaloga) và Công ty 
cổ phần đầu tƣ xây 
dựng Econ 

  

Tòa Chung cƣ Thaloga – 

Econ 
 

 

 
 

250 Minh Khai - Hai Bà Trƣng 

 - Hà Nội 
 
 
 

 
 
 

Thiết kế nội thất 
 
 
 
 
  

3   

Ông Trần Đăng 
Khƣơng - 
0968.892.999 
  

Biệt thự vƣờn 

 
 

 

An Thƣợng – Yên Thế - Bắc Giang 

 
 

 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công 
 
  

4 
   

Ông Nguyễn Ngọc 
Tiến 
- 0903.229.959 
  

Nhà phố 
 

 

Số 23/86 Tô Vĩnh Diện – P. 
Khƣơng Trung – Thanh Xuân  

 -Hà Nội 
 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công và Nội thất 
 
  

5   

Bà Lƣơng Hồng 
Nhung – 

0976.410.929  

Biệt thự vƣờn 
 

 

Tp. Hải Dƣơng 
 

 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công 
  

6   

Ông Lê Thân Giản – 
0988.882.559  

Nhà phố 
 

Khu dân cƣ mới số 2 – P. Dĩnh Kế 
- Tp. Bắc Giang 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công  

7   

Ông Phạm Trọng 

Quang – 
0978.241.999  

Nhà phố 

 
 

Khu Lãm Làng – P. Vân Dƣơng – 

Tp. Bắc Ninh 
 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công 
  

8   

Bà Nguyễn Thị 

Huyền – 

0979.060.156  

Nhà vƣờn 

 

 

P. Trƣng Vƣơng – Tp. Thái 

Nguyên 

 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công 

  

9   

Ông Diêm Anh Tú – 

0975.012.277  

Văn phòng cho thuê 

 
Phố Nguyễn Văn Trôi – KĐT Việt 
Trang – P. Nính Xá – Tp. Bắc Ninh 

Cải tạo nội thất 
  

10   

Bà Nguyễn Quỳnh 

Trang – 
0983.152.125  

Cửa hàng mỹ phẩm 

 
 

129 Ngô Gia Tự - Tp. Bắc Giang 

 

 

Thiết kế biển hiệu và 
Nội thất 

  

11   

Ông Vũ Bá Quyền – 

0902.035.412  

Biệt thự phố 

 
THCS Vũ Hữu – Huyện Bình Giang 

– Tỉnh Hải Dƣơng 
Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công  

12   

Ông Nguyễn Xuân 
Thành – 

0965.182.789  

Nhà phố 
 

 

TT. Phủ Bình – Huyện Bình Giang 
– Tỉnh Hải Dƣơng 

 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công 

  

13   
Ông Nguyễn Trung 
Lộc – 0904.008.686  

Nhà phố 
 

Tổ 11- P. Bồ Đề - Q. Long Biên  
– Tp. Hà Nội 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công và Nội thất  

14   

Ông Nguyễn Hoàng 

Anh – 0912.112280  

Văn phòng cho thuê 

 
Số 60 Ngõ 250 Kim Giang 

 – Q. Hoàng Mai – Tp. Hà Nội Thiết kế nội thất  

15   
Ông Trần Việt Hải – 
0988.486.098  

Nhà Phố 
 

P. Đại Mỗ - Q. Nam Từ Liêm  
– Tp. Hà Nội 

Thiết kế Hồ sơ kỹ thuật 
thi công  
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     DANH SÁCH THIẾT BỊ CHÍNH 
     PHỤC VỤ VĂN PHÒNG 
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NO.   CATEGORY  INFO ADDRESS NUM NOTE  

1   

Máy tính để bàn Dell 
INS3647 STI53324 
 
  

Cpu: Intel Core i5 4460s 2.9Ghz, 6M HDD: 1TB 
SATA Ram: 4GB 1600MHz DDR3 (1 x 4GB ) 
Card Vga: Nvidia Geforce GT 750 2GB 

Phòng thiết 

kế 

1 

  

2 
   

Máy tính để bàn 
Fantom F5738A 
  

Bộ xử lý Intel core I3-3240 Bộ nhớ - RAM 4GB 
Ổ cứng 500GB DVDRW  

Phòng thiết 
kế 

 
 

2 

  

3   

Laptop ACER Aspre 

4752G 
  

Bộ xử lý Intel core I3-2370M Bộ nhớ - RAM 
4GB Ổ cứng 500GB DVDRW 

Phòng thiết 

kế 
 

1 Cấu hình đã 

nâng cấp 
  

4 
   

Laptop ACER Aspre 

V3-471  

 
  

Intel Core i5-4258U Dual-core 2.40 GHz - 33.8 
cm (13.3") Full HD (1920 x 1080) - RAM 6GB Ổ 

cứng 500GB DVDRW 

Phòng thiết 

kế 
 
 

1 

Cấu hình đã 
nâng cấp 
  

5   

Laptop Sony Vaio 
SVT11213CX/B 

 
 

  

Cpu: Intel Haswell P3560Y (1.2Ghz / 2MB), 

Ram: 4Gb DDR3 Buss 1600 MHz, Ổ cứng: SSD 
128GB, Card màn hình:Intel HD graphics, Màn 

hình: 11.6 inch 

Phòng kinh 
doanh 

 
 

 

1 

  

6   

Sony Vaio Pro 13 
SVP13215PX  

Intel Core i7-4500U 1.8 GHz, 8GB DDR3, 256 
GB SSD, Intel HD Graphic 4400, 13.3 inch 

Phòng kinh 
doanh 

1 

  

7   

Laptop ASUS K455LA 

WX089D  

Intel Core i5 4th Generation-4210U, RAM 4GB, 

SATA 500GB 

Phòng kinh 

doanh 

1 

  

8   

Máy tính để bàn 

Acer Veriton 
X2631G PDC G3220  

Bộ vi xử lý: Intel Pentium Processor G3220 
(2*3 GHz) Bộ nhớ trong : 2GB DDR3 Ổ đĩa 

cứng : 500GB HDD SATA 7200rpm Ổ đĩa 
quang DVD-RW 

Phòng kinh 
doanh 

 

 

1 

  

9   

Máy đóng sách 

Powis Fastback 9 
  

Machine Dimensions: (60 cmW x 23 cmH ... 

- Maximum weight: 57 lbs (26 kg) ... - Edit 
Capability: Yes (<2 edit cycles) 

Phòng thiết 

kế 

1 

  

10   

Máy chiếu 

Panasonic PT-LX351  

Độ phân giải XGA (1024 x 768) 

 

Phòng kinh 

doanh 

 

1 

  

11   

Máy ảnh Canon EOS 

1100D EFS 18-55 IS 

II  

Bộ cảm biến CMOS 12.2 MP Tốc độ chụp 3 

fps (1/4000s) LCD 2,7 inch - 9 điểm lấy nét 

tự động Độ nhạy sáng ISO 6400 

Phòng quản 

lý 

 

1 

  

12   

Máy Photocopy 
Konica Minolta 

BIZHUB 165  

Chức năng chuẩn : Copy + In + Scan Khổ 
giấy tối đa: A3 Tốc độ: 16 trang/phút (A4) 

Độ phân giải: 600 x 600dpi 

Phòng thiết 
kế 

 

1 

  

13   

Máy in phun màu 

Epson L110  

Tốc độ in Đen/Màu : 27/15 Độ phân giải : 

5760 x 1440dpi 

Phòng thiết 
kế 

 

1 

  

14   

Máy in Canon 

LBP2900  

Tốc độ in 12 trang/phút Độ phân giải 2400 x 

600dpi 

Phòng thiết 
kế 

 

1 

  

15   

Máy in Laser 

Brother HL-1111  

Tốc độ in 20 trang/phút(A4); 21 

trang/phút(Letter) Độ phân giải 600x600dpi 

Phòng kinh 
doanh 

 

1 
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DANH SÁCH MÁY MÓC PHỤC 
VỤ THI CÔNG, CUNG CẤP, 

LẮP ĐẶT VÀ BẢO HÀNH 
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S 
T LOẠI MÁY SL XUẤT XỨ TRỊ GIÁ HOẠT GHI 

  T     ĐỘNG     CHÚ 
        

 1 Máy cƣa bản trƣợt F - 92T 2 F-92T 308,110,800   
        

 

2 

Máy cƣa lọng bánh đà 

1 

 

14,000,000 

  

 600mmm    
        

 3 Máy bào cuốn 0.5mm-GBC501 1  18,500,000   
        

 4 Máy cắt Oval 2 lƣỡi cƣa 1  11,800,000   
        

 5 Máy bào thẩm 0.3mm-GBT30 1  10,500,000   
        

 6 Máy Tupi 1 trục-GTP01 1  12,500,000   
        

 7 Máy phay cao tốc MX-506A 1  23,004,250   
        

 8 Máy nén khí TA80 1  14,476,190   
        

 9 Máy dán cạnh 1  65,313,000   
        

 10 2 Máy nén khí 1 Carterpilar 77,796,857   
        

 11 Máy sấy khí 1  26,847,543   
        

 12 Bình chứa khí 660l 1  11,440,715   
        

 13 Máy chà nhám thùng 1  120,727,500   
        

 14 Tháp thu hồi sơn 4m 1  80,400,000   
        

 15 Đục mộng vuông - khí nén 1  20,000,000   
        

 16 Khoan ngang 6 mũi ray bi 1  14,000,000   
        

 17 Modun 1  1,224,000   
        

 18 Máy khoan cầm tay 5 DL 4,100,000   
        

 19 Máy cắt cầm tay 1T 2  2,300,000   
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20 Máy cắt cầm tay 1T8 2  2,640,000   
       

21 Máy chà nhám cầm tay 6 Jepson 4,260,000   
       

22 Máy chà xe tăng 4 Kyobi 13,600,000   
       

23 Máy khoan bê tông 3  5,550,000   
       

24 Máy phay cầm tay lớn 3  9,450,000   
       

25 Súng phun sơn Iwata 5  6,750,000   
       

26 Bình lọc sơn 40 lít 2 VN 4,600,000   
       

27 Máy mài lƣỡi cƣa 1 Taiwan 2,800,000 1/2HP  
       

28 Máy khoan Bosch 12 VN 13,800,000   
       

29 Bắt vít 6821 2 DL 3,900,000   
       

30 Khoan pin 12V 2  4,700,000   
       

31 Máy phay 3600h 6 Gabbett 27,480,000   
       

32 Máy phay N3701 6 RL209 11,100,000   
       

33 Chà nhám 9403 5  22,750,000   
       

34 Máy mài 4030 2  1,500,000   
       

35 Máy chà 3700 8  6,560,000   
       

36 Cƣa lọng 4304 5  17,500,000   
       

37 Cắt góc Makita 1 VN 4,150,000 2A  
       

38 Khoan 2410 1     
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    2,450,000   
       

39 Súng hơi U 5 Taiwan 3,500,000   
       

40 Máy bào Makita 3 Makita 6,450,000   
       

41 Súng bắn đinh 5 Bex 5  
7,500,000 

  
      
       

42 Súng bắn đinh 3 Bex 4  
2,560,000 

  
      
       

43 Máy chà nhám từ Jepson 2 Taiwan 
3,160,000 

  
      
       

44 Súng phun sơn W71 6  
9,480,000 

  
      
       

45 Cƣa cắt ngang bàn đẩy 1 SE-400 9,000,000   
       

46 Súng sơn IWATA 2 Iwata 3,160,000   
       

47 Máy bơm hơi 1  1,380,000   
       

48 Cƣa 4T x 60 tiệp 2  1,440,000   
       

49 Súng bắn đinh F50 2  1,420,000   
       

50 Máy phay 2  3,500,000   
       

51 Dĩa mài 1T ngựa 2  300,000   
       

52 Lƣỡi cƣa 3T5 x 40 Unik 2 Italy 800,000   
       

53 Lƣỡi cƣa 2T5 x 80 Unik 2 Italy 530,000   
       

54 Máy bơm Yuebao 1  1,380,000   
       

55 Vit tơ lê IWATA 3  4,740,000   
       

56 Lƣỡi cƣa 3T x 96 Ý 2 Italy 1,800,000   
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57 Máy khoan đứng 1 đầu 1 VN 9,995,616 220V/100W  
       

58 Máy nén khí 2 PK - 75250 9,839,014 1500 lít/phút  
       

59 Xe nâng tay 3000kg 1  3,863,280   
       

60 Quả cầu thông gió 8  3,272,728   
       

61 Cẩu đứng và cẩu nằm 1  13,332,036   
       

62 Máy mài MT911 1  600,000   
       

63 Máy mài 9556 MB 4  2,892,000   
       

64 Máy bào MT 190 3  2,460,000   
       

65 Máy phay 3612 2  6,100,000 2HP  
       

66 Máy cƣa MT 580 1  840,000   
       

67 Cƣa 3T x 96 lƣỡi dẫn 1  1,450,000   
       

68 Máy chà BO 3700 4  3,000,000   
       

69 Máy chà từ Tepson 2  2,700,000   
       

70 Súng sơn WH 3  4,140,000   
       

71 Súng sơn Prona 2  1,240,000   
       

72 Máy lọng H304 MK1 1  2,860,000   
       

73 Máy bào 1900 NB 2  3,900,000   
       

74 Máy khoan 10 Makita 10,800,000   
       

75 Máy bắt vít 6821 4     
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     HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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